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 MÔN NGỮ VĂN 7
	       Mức độ

Chủ đề


	 
	
	   Vận dụng
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thônghiểu
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Chủ đề1:

  Thơ hiện đại

	-Nhớ và chép lại chính xác bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh.
- Nắm được hoàn cảnh sáng tác bài thơ. 
	- Khái quát lại nội dung bài thơ bằng 1 câu văn.
	-Viết được đoạn văn nêu cảm nghĩ về tình bà cháu qua bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh.
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0

 Tỉ lệ :10%
	Số câu: 1

Số điểm:0,5
Tỉ lệ :5%
	Số câu: 1

Số điểm:2
 Tỉ lệ :20%
	
	Số câu: 3
Số điểm:3,5
Tỉ lệ : 35%

	2.Chủ đề :

Tiếng việt: 

Điệp ngữ , quan hệ từ , đại từ 
	- Nhận biết được điệp ngữ trong bài thơ.
	- Sử dụng được quan hệ từ và đại từ trong đoạn văn biểu cảm.

	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu:1
Sốđiểm:0,5đ
Tỉ lệ :5%
	Số câu:1

Sốđiểm:1đ

Tỉ lệ :10%
	
	
	Số câu:2

Số điểm:1,5
Tỉ lệ:15%

	3. Chủ đề 3:

Tập làm văn: Văn biểu cảm
	
	
	
	-Viết bài văn biểu cảm về mẹ .

	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:5,0
Tỉ lệ  :50%
	Số câu:1

Số điểm: 5,0 

Tỉ lệ:50%

	Tổng số câu

T số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 3
Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 2

Số điểm:1,5

Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1

Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1

Số điểm:5,0
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 7
Số điểm:10

Tỉ lệ:100%
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MÔN:  NGỮ VĂN 7
Ngày kiểm tra: 12/12/2017

Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 1. ( 2đ)
       a. Chép lại chính xác bài thơ “Cảnh khuya”  của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

       b.  Bài thơ được sáng tác trong  hoàn cảnh nào ?
       c.  Tìm những  điệp ngữ  có trong bài thơ trên .

       d. Khái quát lại nội dung bài thơ bằng một câu văn.
Câu 2. ( 3đ)
      Từ bài thơ “ Tiếng gà trưa “ của nhà thơ Xuân Quỳnh , em hãy viết một đoạn văn ( từ 5 -> 7câu ), trình bày cảm nghĩ về tình bà cháu , trong đó có sử  dụng đại từ và quan hệ từ ( chỉ rõ đại từ và quan hệ từ đã sử dụng ).
Câu 3. ( 5điểm )

Cảm nghĩ về người mẹ của em.
……….Hết……..
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MÔN:   NGỮ VĂN 7         
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	    Câu 1

(2,0 điểm)
	a. Chép chính xác bài thơ “ Cảnh khuya”.
b.  Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ: Bài thơ được sáng tác năm 1947 tại chiến khu Việt bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
b. Điệp từ  : lồng, chưa ngủ 
c. Học sinh khái quát nội dung bài thơ bằng một câu văn:

- Bài thơ “ Cảnh khuya ’’ không những vẽ nên bức tranh đêm trăng ở núi rừng Việt Bắc thật đẹp mà còn giúp ta cảm nhận được tâm hồn nhạy cảm ,tình yêu thiên nhiên,  yêu  đất nước sâu nặng  của Bác Hồ. 

	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


	Câu 2

( 3,0 điểm)
	a. Về kỹ năng:
- Học sinh viết đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu, không sai lỗi về từ, về câu, đúng yêu cầu của đoạn văn biểu cảm .  
- Sử dụng được quan hệ từ và đại từ.
b. Về kiến thức: Hs bộc lộ cảm xúc chân thành về tình bà cháu
-  Bài thơ cảnh khuya của  nhà thơ Xuân Quỳnh  là một bài thơ hay thể hiện tình cảm bà cháu thắm thiết sâu nặng.
- Qua bài thơ giúp em cảm nhận tình bà , thấy được sự hi sinh thầm lặng của bà , tình thương của bà dành cho con cháu.

- Em thêm kính yêu bà hơn , mong điều tốt đẹp sẽ đến với bà . Mong bà  mãi khỏe mạnh ,sống lâu …

- Suy nghĩ trách nhiệm của một người cháu cần phải là gì cho xứng đáng với tình thương ấy.
	0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3

( 5,0 điểm)


	 a. Yêu cầu về kỹ năng:

- H xác định đúng thể loại: Kiểu bài văn biểu cảm về người

 - Bố cục 3 phần, hành văn mạch lạc, có cảm xúc chân thành mang đặc trưng của văn biểu cảm, không mắc lỗi diễn đạt về từ, về câu; không sai lỗi chính tả.

b. Yêu cầu về kiến thức : Học sinh biểu cảm được về mẹ với tình cảm chân thành gợi ra từ những đặc điểm thân quen của người mẹ như : về hình dáng, tính cách, cử chỉ, tình cảm của em  với mẹ.

Tình cảm cần hồn nhiên, trong sáng không gò ép.

- HS có thể có nhiều cách thể hiện nội dung song cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

* Mở bài: Giới thiệu chung về mẹ . Nêu được tình cảm của mình đối với mẹ .
* Thân bài:  

+/Những đặc điểm  về ngoại hình của mẹ gợi nhiều cảm xúc cho em:

- Hình dáng bên ngoài( vóc dáng,  ánh mắt, đôi bàn tay ...)
+/ Những việc làm của mẹ nhất là dành cho em : 
- Mẹ làm việc vất vả  để lo cho cuộc sống của cả gia đình
-  Mẹ vẫn dành thời gian chăm sóc và quan tâm đến việc học hành của em .

- Tối đến mẹ thường tâm sự cùng em , mẹ như người bạn chia sẻ với em những điều trong CS.

+/Gợi lại một kỉ niệm em mắc lỗi với mẹ để từ đó bộc lộ cảm xúc 
+/ Mong ước của em : 
 Mẹ sẽ luôn khỏe mạnh , sống lâu . Mong mẹ luôn  sống vui vẻ và hạnh phúc …

* Kết bài: 

- Cảm xúc ,suy nghĩ tình cảm của mình đối với mẹ  kính yêu.
- Lời hứa của bản thân làm thế nào để đền đáp được công ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẹ .


	1,0
0,5

0,5
1
1
0,5
0,5


                                               --------------Hết---------------


